
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KV QUANG BÌNH 

 

Số:  157 /QĐ-BVĐKKV 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Quang Bình, ngày 20 tháng 11 năm 2025 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu số 3: Mua 

thuốc generic thuộc dự toán mua sắm: Đấu thầu thuốc lần 3 năm 2025. 
 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC QUANG BÌNH  

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023; 

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 

và Luật Đấu thầu; 

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025; 

Căn cứ Nghị định số 214/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính: 

Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu 

trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 40/2025/TT-BYT ngày 25/10/2025 của Bộ Y tế Quy định 

về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Quyết định số 116 /QĐ-BVĐKKV ngày 23/10/2025 của Bệnh viện 

Đa khoa khu vực Quang Bình về việc Phê duyệt danh mục, số lượng và Dự toán 

mua sẵm: Đấu thầu thuốc lần 3 năm 2025;  

Căn cứ Quyết định số 120/QĐ-BVĐKKV của Giám đốc ngày 28/10/2025 

bệnh viện đa khoa khu vực Quang Bình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu thuộc dụ toán mua sắm: Đấu thầu thuốc lần 3 năm 2025; 

Căn cứ báo cáo đánh giá E-HSDT Gói thầu số 3: Mua thuốc generic  thuộc 

dự toán mua sắm: Đấu thầu thuốc lần 3 năm 2025 số 13.11/2025/BC-ĐG ngày 

13/11/2025 của Công ty TNHH TM-XD Hoàng Long; 

Căn cứ báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3: Mua 

thuốc generic  thuộc dự toán mua sắm: Đấu thầu thuốc lần 3 năm 2025 số 

2597.02/TĐ-LCNT/NSC ngày 20/11/2025 của Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật và 

thương mại NSC; 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 



            Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của gói thầu số 3: 

Mua thuốc generic  thuộc dự toán mua sắm: Đấu thầu thuốc lần 3 năm 2025, bao 

gồm: 

            1. Thông tin về gói thầu:  

- Số E-TBMT: IB2500490275 

- Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Mua thuốc generic. 

- Giá gói thầu được duyệt: 974.843.000 VND 

- Tên chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa khu vực Quang Bình tỉnh Tuyên 

Quang. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng  

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định  

-  Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày. 

2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu:  

 



STT 

Phần/ 

lô nhà thầu 

tham dự 

Tên nhà thầu Mã số thuế 
Giá dự thầu 

(VND) 

Giá dự thầu 

sau hiệu 

chỉnh sai 

lệch thừa 

(nếu có), 

giảm giá 

(nếu có) 

(VND) 

Điểm 

kỹ 

thuật 

(Nếu 

có) 

Giá 

đánh 

giá 

(Nếu 

có) 

(VND) 

Giá trúng 

thầu 

(VND) 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

gói 

thầu 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

Các 

nội 

dung 

khác 

(nếu 

có) 

1  Amlodipin 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

THIẾT BỊ Y TẾ 

HÀ GIANG 

5100102861 48.750.000 48.750.000   48.750.000 
60 

ngày 

60 

ngày 
 

2  Candesartan 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

THIẾT BỊ Y TẾ 

HÀ GIANG 

5100102861 87.000.000 87.000.000   87.000.000 
60 

ngày 

60 

ngày 
 

3  
Enalapril + 

hydrochlorothiazid 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN KINH 

DOANH 

THƯƠNG MẠI 

TÂN TRƯỜNG 

SINH 

0106312658 115.500.000 115.500.000   115.500.000 
60 

ngày 

60 

ngày 
 

4  Methyldopa 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

DANAPHA 
0400102091 5.100.000 5.100.000   5.100.000 

60 

ngày 

60 

ngày 
 

5  Nifedipin 
CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 
5100102861 3.250.000 3.250.000   3.250.000 

60 

ngày 

60 

ngày 
 



STT 

Phần/ 

lô nhà thầu 

tham dự 

Tên nhà thầu Mã số thuế 
Giá dự thầu 

(VND) 

Giá dự thầu 

sau hiệu 

chỉnh sai 

lệch thừa 

(nếu có), 

giảm giá 

(nếu có) 

(VND) 

Điểm 

kỹ 

thuật 

(Nếu 

có) 

Giá 

đánh 

giá 

(Nếu 

có) 

(VND) 

Giá trúng 

thầu 

(VND) 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

gói 

thầu 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

Các 

nội 

dung 

khác 

(nếu 

có) 

THIẾT BỊ Y TẾ 

HÀ GIANG 

6  Iopamidol 

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN 

DƯỢC SÀI 

GÒN 

0300523385 138.600.000 138.600.000   138.600.000 
60 

ngày 

60 

ngày 
 

7  Spironolacton 

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM TÂN 

AN 

0102195615 9.975.000 9.975.000   9.975.000 
60 

ngày 

60 

ngày 
 

8  

Attapulgit 

mormoiron hoạt 

hóa + hỗn hợp 

magnesi carbonat-

nhôm hydroxyd 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

THIẾT BỊ Y TẾ 

HÀ GIANG 

5100102861 25.200.000 25.200.000   25.200.000 
60 

ngày 

60 

ngày 
 

9  
Magnesi hydroxyd 

+ nhôm hydroxyd 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

THIẾT BỊ Y TẾ 

HÀ GIANG 

5100102861 9.600.000 9.600.000   9.600.000 
60 

ngày 

60 

ngày 
 



STT 

Phần/ 

lô nhà thầu 

tham dự 

Tên nhà thầu Mã số thuế 
Giá dự thầu 

(VND) 

Giá dự thầu 

sau hiệu 

chỉnh sai 

lệch thừa 

(nếu có), 

giảm giá 

(nếu có) 

(VND) 

Điểm 

kỹ 

thuật 

(Nếu 

có) 

Giá 

đánh 

giá 

(Nếu 

có) 

(VND) 

Giá trúng 

thầu 

(VND) 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

gói 

thầu 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

Các 

nội 

dung 

khác 

(nếu 

có) 

10  
Methyl 

prednisolon 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

THIẾT BỊ Y TẾ 

HÀ GIANG 

5100102861 28.000.000 28.000.000   28.000.000 
60 

ngày 

60 

ngày 
 

11  Acetyl leucin 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM CPC1 

HÀ NỘI 

0104089394 96.000.000 96.000.000   96.000.000 
60 

ngày 

60 

ngày 
 

12  Natri clorid 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

THIẾT BỊ Y TẾ 

HÀ GIANG 

5100102861 126.000.000 126.000.000   126.000.000 
60 

ngày 

60 

ngày 
 

13  Natri clorid 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

THIẾT BỊ Y TẾ 

HÀ GIANG 

5100102861 48.468.000 48.468.000   48.468.000 
60 

ngày 

60 

ngày 
 

14  Ringer lactat 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

THIẾT BỊ Y TẾ 

HÀ GIANG 

5100102861 42.000.000 42.000.000   42.000.000 
60 

ngày 

60 

ngày 
 



3. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu:  

STT 

 
Tên nhà thầu Mã số thuế 

Phần/lô nhà thầu 

tham dự 

Lý do nhà 

thầu không 

trúng thầu 

1  

CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM AN 

VƯỢNG 

0101660387 

PP2500499006-

Amlodipin + 

losartan 

Không đáp 

ứng E-HSMT 

2  

CÔNG TY CỔ 

PHẦN  DƯỢC 

THIẾT BỊ Y TẾ HÀ 

GIANG 

5100102861 
PP2500499013- 

Fenofibrat 

Giá dự thầu 

cao hơn giá 

dự toán được 

phê duyệt 

3  

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH 

VIÊN DƯỢC LIỆU 

TW2 

0103053042 

PP2500499021- 

Levothyroxine 

sodium 

Không đáp 

ứng E-HSMT 

4  

CÔNG TY CỔ 

PHẦN  DƯỢC 

THIẾT BỊ Y TẾ HÀ 

GIANG 

5100102861 
PP2500499022-

Acetyl leucin 
Xếp thứ hai 

4. Thông tin về hàng hóa trúng thầu:  

Thông tin về hàng hóa, thiết bị trúng thầu được nêu tại Bảng số 01 

            Điều 2. Tổ chức thực hiện  

            Khoa dược phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung được 

phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức hoàn thiện hợp đồng. 

            Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Khoa Dược, các khoa, phòng ban, chức năng của Bệnh viện đa khoa khu 

vực Quang Bình tỉnh Tuyên Quang, nhà thầu có tên tại Điều 1 và các đơn vị có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:   
-  Như điều 3 QĐ;  

-  Lưu VT 

GIÁM ĐỐC 

 

 

Hoàng Hải Võ 
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